
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG KỲ LỪA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /UBND-KTHTĐT 
V/v rà soát, cập nhật và mức đóng góp  

Quỹ phòng chống thiên tai năm 2026  

Kỳ Lừa, ngày  30  tháng 7 năm 2026 

 

Thực hiện Công văn số 3854/SNNMT-TL ngày 13/7/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, cập nhật đối tượng và mức 

đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2026; 

Căn cứ Công văn số 870/TCS5-QLDN ngày 24/7/2026 của Thuế cơ sở 5 

về việc rà soát, cập nhật đối tượng và mức đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai 

năm 2026. UBND phường Kỳ Lừa đề nghị Các doanh nghiệp, HTX, tổ chức 

kinh tế trên địa bàn phường chủ động rà soát, xác định mức đóng góp Quỹ 

phòng, chống thiên tai năm 2026 theo quy định (mức đóng góp bắt buộc hằng 

năm của tổ chức kinh tế bằng 0,02% tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo 

tài chính lập ngày 31 tháng 12 hằng năm đã báo cáo cơ quan Thuế; mức đóng 

góp tối thiểu là 500.000 đồng, tối đa là 100.000.000 đồng). 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thu và nộp Quỹ phòng, chống thiên tai gửi 

về UBND phường Kỳ Lừa  (qua phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, đ/c Hoàng Văn 

Vui – ĐT: 0974568863) trước ngày 10/8/2026  để tổng hợp và báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Môi trường theo đúng thời hạn quy định. 

Hình thức nộp: Nộp bằng tiền mặt cho phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường hoặc chuyển khoản vào tài khoản: 3713.0.1148554.00000 KBNN khu 

vục VI – phòng nghiệp vụ 2. 

Thủ trưởng Các doanh nghiệp, HTX, tổ chức kinh tế chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của số liệu, đối tượng và mức đóng 

góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2026. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về UBND phường Kỳ Lừa để được 

hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 

(có danh sách các đơn vị kèm theo). 

UBND phường Kỳ Lừa đề nghị các Các doanh nghiệp, HTX, tổ chức kinh tế 

trên địa bàn phường phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND phường; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường; 

- C, PCVP HĐND và UBND phường; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT, VHXH.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                    Lã Thị Hồng 

   Kính gửi:  Các doanh nghiệp, HTX, tổ chức kinh tế trên địa bàn phường  

                   



DANH SÁCH 

Các doanh nghiệp, HTX đang hoạt động, kê khai nộp thuế tại Thuế cơ sở 5 tỉnh Lạng Sơn và đăng ký trụ sở trên địa 

bàn phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn 

Đơn vị tính : Triệu đồng 

STT MST Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở 

Tổng giá trị tài sản 

hiện có theo báo cáo 

tài chính lập ngày 

31/12/2025 

1 4900915060 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuấn Thiên KTV D10 N18 khối 3, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn 
 

200 

2 4900795405 Công ty TNHH MTV Trường Lộc Thành Số 45, ngõ 7, đường Bà Triệu, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn 
 

1.314 

3 4900887582 Công ty TNHH MTV Xây Dựng Nam Sơn Ls 139A/25 đường Tông Đản, khối 5, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn 
 

491 

4 4900917999 Công ty TNHH MTV Điện Máy Mạnh Quân Số 45 đường Bà Triệu, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn 
 

1.835 

5 4900918079 Công ty TNHH TM Và XNK Bình An 888 Số 136 đường Trần Đăng Ninh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn 
 

2.000 

6 4900239856 Công ty Cổ phần Thương mại Khoáng sản Phúc Đại Lợi 
Số 1A, Phố Bùi Thị Xuân 2, đường Bùi Thị Xuân, ĐT Phú Lộc 4, 

phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn 

 

4.524 

7 4900876044 Hợp tác xã Hoàng Đạt Gia Cát Thôn Bắc Đông, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn 
 

1.522 

8   Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Cao Lộc Khối 10, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

9  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh Kỳ Lừa 
Số 127 đường 3/2, phường  Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

10  
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - PGD Kỳ 

Lừa 
Số 206 đường Trần Đăng Ninh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơ  

11  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV) - PGD Cao Lộc 
Số 129, Đường 3-2, Phường Kỳ Lừa, Tỉnh Lạng Sơn  

12  
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) - 

PGD Bưu điện Cao Lộc 
Số 131 đường 3/2, khối 6, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  



13  Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc 59, Trần Phú, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

14  Công ty  TNHH Bảo Long 
Lô M8, cụm CN địa phươ ng II, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn 
 

15  Công ty  CP vât tư nông nghiệp lạng Sơn 
Lô M1, cụm CN địa phương II, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn 
 

16  Công ty CP Kim loại mầu Bắc Bộ 28 Minh Khai, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

17  Công ty CP Xây dựng Lạng Sơn 
169,km3, QL 4B, khối Hợp Thành, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn 
 

18  Công ty  TNHH SX và DVTM Hùng Vương Cụm CN địa Phương II, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

19  Công ty  TNHH Chi Lê 
Lô M6, cụm CN địa phương II, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn 
 

20  Công ty  CP Sao Vàng Số 3, Tổ 5, khối 8, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

21  Ngân hàng TMCP Quân đội- CNLS Số 88-90 Trần Đăng Ninh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

22  Công ty  TNHH Bảo Long 
Lô M8, cụm CN địa phươ ng II, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn 
 

23  Công ty  CP vât tư nông nghiệp lạng Sơn 
Lô M1, cụm CN địa phương II, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn 
 

24  Công ty CP Xây dựng Trường An Lạng Sơn 157, Lê Lai, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

25  Công ty TNHH MTV XNK Hòa An 
55 Phùng Chí Kiên, KĐT phú lộc 4, phường Kỳ Lừa, tỉnh 

Lạng Sơn 
 

26  Công ty CP XNK tổng hợp Lạng Sơn 406A, Trần Đăng Ninh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

27  
Công ty CP Đầu tư kinh doanh dịch vụ XNK Bình 

Nghi Thiên Trường 
Số 69 Trần Đăng Ninh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

28  Công ty CP Lâm sản lạng Sơn Km3, khối 3, phường Kỳ Lừa,  tỉnh Lạng Son  

29  Công ty CP Trung Việt 347 Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

30  Công ty CP In Lạng Sơn Lô M3, cụm Cn địa phương II, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng sơn  

31  Công ty  CP TM Long Thịnh 
Số 9 Đăng Văn Ngữ, KĐT PL 4, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn 
 

32  
Chi nhánh cty CP Đầu tư XD Hoàng Dương tại lạng 

SƠn 

Lô nhà vườn 02-01, 16, khu đô thị Phú Lộc I, phường Kỳ Lừa, 

tỉnh Lạng Sơn 
 



33  
Công ty  CP Đầu tư XD và môi trường Công mẫu 

Sơn 
13, khối 7, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

34  Công ty CP - XDTM Hiền Tuyết  phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

35  Công ty  CP Vật Liệu XD Cao Lộc Khối 18, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

36  Công ty CP gạch ngói Hợp Thành Khối 18, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

37  Công ty CP Bê Tông Lạng Sơn Khối 8, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

38  Cty TNHH MTV Tâm Trung Lạng Sơn Khu N20 phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

39  Công ty TNHH XNK Hiếu Trung Số 10 Trần Phú, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

40  CN công ty TNHH Đầu tư hữu nghị Phúc Khang 
Lô 14 NV 3, KĐT Phú Lộc I, II, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn 
 

41  
Công ty CP Đầu tư và  thương mại Tổng hợp Cường 

Quốc 
Khối 8, Quốc lộ 1A, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

42  Công ty CP gạch ngói Hợp Thành Khối 18, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

43  
Công ty TNHH xây dựng và thiết bị công nghệ 

Duyên Trường 
385 đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

44  Công ty TNHH TM DV XNK Lâm Duyên 146A, Trần Phú, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

45  Công ty TNHHMTV XNK Đức Hoàng 11/12  Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

46  Công ty TNHH MTV TM XNK Đồng hồ Thành Sơn 216, Bà Triệu, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

47  Công ty  TNHH N&T 252A, Trần Đăng Ninh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

48  Công ty  TNHH MTV Vũ Đạt 51, Nguyễn Thế Lộc, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

49  Công ty  TNHH Quang Long 01/4, Bà Triệu, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

50  Công ty TNHH Thành Long 341 Đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

51  Công ty TNHH SX&TM H&T 
Lô M5 Cụm CN địa phương số 2, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn 
 

52  Công ty TNHH Quyết Thắng KM0+800, Đ.Thạch Đạn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

53  Công ty CP XD Mỹ Sơn 125, Bà Triệu, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

54  Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại The Số 69 Trần Phú, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  



Pride 

55  Công ty TNHH TM và DL Nguyên Xinh 400 Trần Đăng Ninh, khối 12, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

56  Công ty TNHH TST Lạng Sơn 
Số 21, phố Bùi Thị Xuân 1, khối 6, Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn 
 

57  Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà đất Đại Cát 75 Bà Triệu, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

58  Công ty CP TM và vận tải quốc tế TLT Việt Nam Số 56 Nguyễn Khắc Cần, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

59  Công ty TNHH TM và DL Nguyên Sinh 400 Trần Đăng Ninh, khối 12, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

60  Công ty TNHH MTV TM và DV The Pride Sô 69, Trần Phú, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

61  
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUẤT NHẬP 

KHẨU VIỆT TRƯỜNG 
Lô 14, Đường Nguyễn Khắc Cần, Khối 7  

62  
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ 

- CHI NHÁNH TỈNH LẠNG SƠN 
Số 262 đường Bà Triệu  

63  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TOÀN PHÁT 68 

Số 68 Đường Nguyễn Thế Lộc, Phường Hoàng Văn Thụ, 

Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam 
 

64  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU MÀI HẢI 

DƯƠNG 
Khối 18, phường Kỳ Lừa  

65  Công ty CP TM và vận tải quốc tế TLT Việt Nam Số 56 Nguyễn Khắc Cần, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

66  CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ LẠNG SƠN Khu Trại Gà, Đường Bắc Sơn  

67  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

XUÂN LỘC THỌ 
Số 292 đường Lê Lai  

68  CÔNG TY CỔ PHẦN  LẠNG SƠN XANH 32 Bùi Thị Xuân khu đô thị Phú Lộc4  

69  
CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG SƠN 
Lô 24, khu đô thị Phú Lộc 3  

70  CÔNG TY TNHH N & T 252A Đường Trần Đăng Ninh  

71  CÔNG TY CỔ PHẦN  LẠNG SƠN XANH 32 Bùi Thị Xuân khu đô thị Phú Lộc4  

72  
CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG SƠN 
Lô 24, khu đô thị Phú Lộc 3  

73  CÔNG TY TNHH N & T 252A Đường Trần Đăng Ninh  



 

74  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LẠNG SƠN 

 
Khối 8, phường Kỳ Lừa  

75  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG HOÀNG LONG LS 
Số 29 đường Lê Lai  

76  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

MÔI TRƯỜNG CÔNG SƠN 
Số 13, khối 27  

77  
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHƯƠNG 

THẢO LS 
Số 193 đường Lương Thế Vinh, khối 06  

78  
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU VIỆT Á 
Ngõ 50, đường Bà Triệu  

79  
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN - XÂY DỰNG 

929 
Số 30 đường Nguyễn Khắc Cần  
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